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(Kèm theo công văn số  8976 /BGDĐT-GDĐH ngày  28 /12/2012)

	Tên trường

ngành học
	Ký 

hiệu

trường
	Mã ngành  
	Khối thi
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	TMA
	
	
	3800
	- Đào tạo đại học:

+ Tuyển sinh trong cả n​ước

+ Ngày thi, khối thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

+ Số chỗ trong ký túc xá dành cho khoá tuyển sinh năm 2013: 200

+ Điểm xét tuyển: Trường xét tuyển theo điểm sàn của Trường theo từng khối thi và điểm chuẩn theo theo từng ngành. Riêng đối với ngành Quản trị kinh doanh và Marketing ngoài quy định chung trên, Trường sẽ xét tuyển điểm chuẩn theo từng chuyên ngành. Thí sinh đạt điểm sàn quy định của Trường (trong cùng khối thi) nhưng không trúng tuyển vào ngành/chuyên ngành học đã đăng ký, sẽ được đăng ký sang các ngành học khác còn chỉ tiêu sau khi đã nhập học.

 Điểm xét tuyển vào ngành Tiếng Anh Thương mại thi theo khối D1, trong đó điểm môn Tiếng Anh có hệ số 2, các môn khác có hệ số 1.

- Tuyển sinh hệ đại học theo ch​ương trình hợp tác đào tạo quốc tế:

+ Tuyển sinh dự án AUF: SV đ​ược tuyển chọn từ những TS trúng  tuyển ĐHTM. SV học tại tr​ường ĐHTM theo chư​ơng trình đào tạo ngành QTKD do các giảng viên của trường ĐHTM giảng bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. Bằng Cử nhân QTKD do ĐHTM cấp và chứng chỉ đại học Pháp ngữ của AUF. Cuối khoá học, SV có kết quả học tập tốt được xét làm LVTN  bằng tiếng Pháp và xét cấp học bổng du học thạc sĩ tại CH Pháp.

 + Tuyển sinh dự án 2+2 Houston: Xét tuyển TS đạt điểm sàn ĐH khối A, A1, D1, D3 trong kỳ thi TS 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc. Sau khi SV học 2 năm đầu tại ĐHTM theo chương trình đào tạo ngành QTKD do các giảng viên ĐHTM giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh, SV được xét tuyển học tiếp 2 năm tại ĐH Houston Clear Lake - Hoa Kỳ với các chuyên ngành Kế toán; Tài chính, Marketing, Hệ thống quản lý thông tin,…

 + Tuyển sinh chương trình liên thông quốc tế: Xét tuyển TS đạt điểm sàn ĐH khối  A, A1, D1, D3 trong kỳ thi TS 2013 của Bộ GD&ĐT trên toàn quốc. Học 2 năm tại ĐHTM, sau đó xét tuyển học liên thông tại các trường ĐH của Pháp, Anh, Mỹ, Trung Quốc,… theo Hiệp định song phương đã ký với ĐHTM. Bằng do trường đối tác cấp

+ Tuyển sinh chương trình LKĐT quốc tế CNTH: Xét tuyển TS đạt điểm sàn ĐH các khối A, A1, D1, D3 trong kỳ thi TS 2013 của Bộ GD&ĐT trên toàn quốc. Chương trình đào tạo 3 năm theo tín chỉ Châu Âu, học tại ĐHTM, 2 năm đầu do ĐHTM đảm nhận, năm thứ 3 do ĐH đối tác của CH Pháp đảm nhận. Bằng do ĐH đối tác cấp được thừa nhận quốc tế,  cơ hội học chuyển tiếp Thạc sỹ trong nước và quốc tế
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	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	
	3800
	

	- Kinh tế (Kinh tế thương mại)
	
	D310101
	A
	250
	

	- Kế toán  (Kế toán tài chính doanh nghiệp)
	
	D340301
	A
	280
	

	- Quản trị kinh doanh gồm:
	
	D340101
	
	
	

	    + Quản trị doanh nghiệp th​ương mại
	
	D340101
	A
	250
	

	    + Quản trị kinh doanh tổng hợp
	
	D340101
	A
	250
	

	    + Quản trị th​ương mại điện tử
	
	D340101
	A
	250
	

	    + Tiếng Pháp thương mại
	
	D340101
	A
	70
	

	  - Quản trị khách sạn
	
	D340107
	D1
	200
	

	 -  Quản trị dịch vụ  du lịch và lữ hành
	
	D340103
	D1
	200
	

	 - Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)
	
	D340120
	D1
	250
	

	  - Marketing
	
	D340115
	
	
	

	    + Marketing thương mại
	
	D340115
	A
	270
	

	    + Quản trị thương hiệu
	
	D340115
	A
	250
	

	  - Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực thương mại)
	
	D340404
	A
	250
	

	 - Luật kinh tế (Luật thương mại)
	
	D380107
	D1
	250
	

	- Tài chính - Ngân hàng  (TC-NH th​ương  mại)
	
	D340201
	A
	280
	

	- Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin)
	
	D340405
	A
	250
	

	- Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thư​ơng mại)
	
	D220201
	D1
	250
	

	Chư​ơng trình liên kết đào tạo quốc tế
	
	
	
	
	

	1.1. Chương trình đào tạo Cử nhân pháp ngữ QTKD liên kết với Tổ chức Đại học pháp ngữ  (AUF)

1.2. Chương trình liên kết đào tạo theo mô hình 2+2 với ĐH Houston Clear Lake – Hoa Kỳ

1.3. Chương trình liên thông quốc tế với các trường ĐH của CH Pháp (ĐH Marseille, Valenciennes, Lyon 3, Montpellier,…), Anh (ĐH Southampton, Winchester,…), CHND Trung Hoa (ĐH Dân tộc Quảng Tây, ĐH Hoa Nam,…)

1.4. Chương trình đào tạo Cử nhân thực hành quốc tế (Tiếng Pháp, Anh) các chuyên ngành: QTDA&QTNS; Ngân hàng – Bảo hiểm (ĐH Nam Toulon Var), QT Marketing (ĐH Lyon 3), QT Xuất nhập khẩu (ĐH Marseille)

Thông tin chi tiết các chương trình liên kết đào tạo quốc tế liên hệ Khoa Đào tạo quốc tế, Phòng 104 Nhà D, ĐHTM; http//dtqt.vcu.edu.vn 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	* Đề nghị Ban tuyển sinh các tỉnh chuyển lệ phí đăng ký dự thi cho Trư​ờng Đại học Th​ương mại theo tài khoản số: 3712 MQHNS 1055541 tại  Kho bạc Nhà nước Từ Liêm - Hà Nội, đơn vị nhận tiền: Trường Đại học Thương mại-Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy-Hà Nội


	
	Hà Nội, ngày 8 tháng 01 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS. Đinh Văn Sơn


DỰ KIẾN
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